
 ỦY BAN BẦU CỬ  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI 

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 154/NQ-UBBC Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày 14 tháng 02 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031  

theo từng đơn vị bầu cử 

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 

ngày 24 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-UBBC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy 

ban bầu cử Thành phố về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 

lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu; 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  

Công bố danh sách 208 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của Thành phố Hồ 

Chí Minh để bầu 125 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2.  

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường, xã, đặc khu; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan 

và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Hội đồng Bầu cử quốc gia; 

- Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử Thành phố; 

- Báo, Đài (để đưa tin); 

- Lưu: VT, (UBBC, SNV).    

   TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 

 



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Khoa Diệu An 22/12/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Chánh 

Hiệp, TP. Hồ 

Chí Minh

Số 28/43 đường Cách 

mạng tháng 8, tổ 7, khu 

phố Chánh Lộc 2, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học 

Hành chính 

học, Đại 

học Ngữ 

văn Anh

Thạc sĩ 

Quản trị 

chất lượng

Cao cấp

Đại học 

tiếng Anh, 

tiếng Hoa 

trình độ A

Phó Trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

22/12/2006

Đại biểu HĐND TP. Hồ 

Chí Minh nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Nguyễn Thu Cúc 19/01/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Chánh Hiệp, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Khu phố 7, phường 

Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học 

Kinh tế 

chính trị

Thạc sĩ 

Luật kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh B

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường

Đảng ủy 

phường Thủ 

Dầu Một

27/11/1996

Đại biểu HĐND nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, 2016 - 

2021

3 Nguyễn Lộc Hà 19/04/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Chánh Phú 

Hòa, huyện Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương

Số 132, đường 01 

Tháng 12, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Kiến trúc 

sư, Cử 

nhân Kinh 

tế chính trị

- Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Ủy 

ban nhân dân Thành phố, 

Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân Thành 

phố

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Hồ  Chí Minh

20/09/2001

Đại biểu HĐND tỉnh 

Bình Dương nhiệm kỳ 

2016-2021; Đại biểu 

HĐND TP. Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Lê Chí Hùng 20/10/1999 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

P. Thuận An, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Số 155A, khu phố 

Hưng Lộc, phường 

Thuận An, thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Đại học 

Quản lý 

Nhà nước

- Trung cấp Anh Văn B1

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư 

Đoàn TNCS HCM 

phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Thuận 

An

04/08/2022

5 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 09/03/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phước Lý, 

tỉnh Tây Ninh

39/1, khu phố Thạnh 

Lợi, Phường Thuận An, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Ngôn ngữ 

học và 

Ngôn ngữ 

học ứng 

dụng

Tiến sĩ -

Tiếng Anh 

(Toeic 550), 

Tiếng Trung 

(HSK6)

Giảng viên, Phó Trưởng 

khoa Ngoại ngữ Trường 

Đại học Thủ Dầu Một

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một
-

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 01 

Gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An 

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Ngô Minh Đức 30/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Đồng Nguyên,

Bắc Ninh

A806 Chung cư Sora 

Gardens 2,

đường Hùng Vương, 

khu phố Hoà Phú 2, 

phường Bình Dương, 

TP HCM

12/12

Kỹ sư

Kỹ thuật 

Hàng Không

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí; Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí.Không

Tiến sĩ

Kỹ thuật 

cơ khí -

Tiếng Anh

Giảng viên

Đại học, Hiệu trưởng

Trường Đại học

Quốc tế Miền 

Đông

2 Nguyễn Hữu Lợi 12/11/1992 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Bến Cát, 

TP. Hồ Chí Minh

220 đường Phú Lợi, 

Khu phố Phú Hòa 5, 

phường Phú Lợi, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Đại học 

ngành Kinh 

tế đối ngoại

Thạc sĩ 

Thương mại 

quốc tế

Cao cấp IELTS 6.5

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng vụ, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

phường Bình Dương

Ủy ban nhân 

dân phường 

Bình Dương

03/06/2018

3 Võ Văn Minh 10/12/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tân Đông 

Hiệp, TP. Hồ Chí 

Minh

Số 1069 phường Tam 

Bình, TP. Hồ Chí Minh
12/12

Kỹ sư Điện, 

Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cử nhân

Tiếng Anh 

C

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

06/01/1998

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Dương 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021, 

2021-2026, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021-

2026 (từ tháng 7 

năm 2025)

4 Bùi Trần Quỳnh Ngọc 21/10/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Trường Thi,

Ninh Bình

Căn hộ A16.08 chung 

cư Everich Infinity,

số 290 đường An Dương 

Vương, Khu phố 21, 

phường Chợ Quán, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Đại học

Ngữ văn
Tiến sĩ Ngữ văn Cao cấp

Tiến sĩ

học ở nước 

ngoài 

(tiếng 

Anh)

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

Trường Đại học

Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19/03/2005

5 Nguyễn Thị Kim Thúy 15/05/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Lộc,

tỉnh Tây Ninh

704/23/11 Hương Lộ 2,

Khu phố 39, phường 

Bình Trị Đông, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Đại học Luật

Thạc sĩ

Xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp Anh C
Phó Chủ tịch

Hội Luật gia Thành phố

Hội Luật gia

Thành phố
26/11/1999

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 02 

Gồm các phường: Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Hiền 21/05/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Lái 

Thiêu, TP. Hồ 

Chí Minh

52 khu phố An Phú, 

phường Thuận An, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Luật, 

Cử nhân hành 

chính

Thạc sĩ Cao cấp
Cử nhân 

ngoại ngữ

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân phường

Đảng ủy 

phường An Phú
29/04/2002

Đại biểu HĐND 

phường nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Cao Thanh Lương 10/04/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Nghệ An

65N Khu phố Nhị 

Đồng 2, phường Dĩ An, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học kỹ sư 

nông nghiệp
- Sơ cấp -

Bí thư Đảng bộ, Phó 

Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thái Bình

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Thái Bình

18/06/2007 -

3
Nguyễn Trường Nhật 

Phượng
01/01/1979 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

phường Thủ 

Dầu Một, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

243/14/4, đường 

Nguyễn Bình, khu phố 

6, phường Phú Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Đại học chuyên 

ngành Luật học

Thạc sĩ Luật 

học
Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ 

Thành phố, Ủy viên 

Ban Thường vụ 

Đảng ủy Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố; Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

07/05/2009

Đại biểu HĐND 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021, 

2021-2026

4 Phạm Nguyễn Phương Thà 12/02/1991 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường An 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

27A/16 Khu phố Bình 

Phước A, phường An 

Phú, TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học Tài 

chính ngân hàng

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh 

(QTKD hệ 

điều hành cao 

cấp)

Cao cấp
Anh văn 

Toeic

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

phường

Hội đồng nhân 

dân phường Lái 

Thiêu

02/09/2012

Đại biểu HĐND 

thành phố Thuận 

An, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; Đại biểu 

HĐND phường Lái 

Thiêu, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Hoàng Văn Thành 05/01/1975 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không Thanh Hóa

67/31/14 Đường số 38, 

Khu phố 74, phường 

Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật

Thạc sĩ Chính 

sách công 

thuộc khối 

ngành Kinh 

tế; Thạc sĩ 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng Anh: 

trình độ 

B1; Tiếng 

Pháp trình 

độ C

Ủy viên Ban Chấp 

hành Liên đoàn Lao 

động Thành phố, 

Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Tổ chức 

Tài chính Vi mô 

CEP

Tổ chức Tài 

chính Vi mô 

CEP

06/06/2008

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 03 

Gồm các phường: Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Thị Hồng Linh 20/04/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thanh An,

TP. Hồ Chí Minh

ấp Sân Bay, xã Dầu 

Tiếng, TP. Hồ Chí Minh
12/12

Cử nhân 

Luật
- Cao cấp

Tiếng Anh 

B

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân 

dân xã Minh 

Thạnh

03/04/2008

Đại biểu HĐND xã 

Minh Thạnh nhiệm 

kỳ 2021-2026

2 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/03/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hội An,

thành phố Đà Nẵng

D127 đường Yersin, Khu 

phố Hiệp Thành 1, 

phường Thủ Dầu Một, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Báo 

chí

Thạc sĩ

Báo chí
Cao cấp

Tiếng Anh 

C, EPT B1

Phó Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

13/06/2013

Đại biểu HĐND tỉnh 

Bình Dương nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026, TP. Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Nguyễn Ngọc Văn 22/01/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Tân Ngãi, Vĩnh Long

183/39A Huỳnh Văn 

Lũy,

khu phố 6, phường Phú 

Lợi, TP.Hồ Chí Minh

12/12
Đại học

Kiến trúc

Thạc sĩ

Quản lý đô 

thị và công 

trình

Cao cấptiếng Anh - TOEFL 450, chứng chỉ B2

Phó Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp, Phó 

Chủ tịch Hội Kiến 

trúc sư Thành phố

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình dân dụng 

và công nghiệp/ 

Hội Kiến trúc 

sư Thành phố

13/04/2000

Đại biểu

HĐND tỉnh Bình 

Dương khóa VIII, 

IX; Đại biểu HĐND 

TP.Hồ Chí Minh 

khóa X

4 Nguyễn Hoàn Vũ 02/08/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

608 Cách Mạng Tháng 8, 

tổ 20, Khu phố 4, phường 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Kỹ sư xây 

dựng; Cử 

nhân Luật

- Trung cấp
B Pháp 

văn

Cán bộ, Bí thư Đảng 

bộ bộ phận, Tổng 

Giám đốc Tập đoàn 

Đầu tư và Phát triển 

Công nghiệp 

Becamex - CTCP

Tập đoàn Đầu 

tư và Phát triển 

Công nghiệp 

Becamex - 

CTCP

05/12/1998

5 Trần Hải Yến 31/03/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Gia Định,

TP. Hồ Chí Minh

27 Đường

Bế Văn Cấm, Khu phố 9, 

Phường Tân Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Đại học

ngành Thuỷ 

lợi – Thuỷ 

điện – Cấp 

thoát nước

Tiến sĩ

ngành Đại 

dương - Khí 

quyển - 

Thủy văn

Đang học

trung cấp 

lý luận 

chính trị

Pháp 

(DELF 

B1),

thành thạo 

tiếng Anh

Giảng viên,

Bí thư Đoàn Thanh 

niên khoa Kỹ thuật 

Xây dựng, Ủy viên 

viên Ban Chấp hành 

Công đoàn Khoa Kỹ 

thuật Xây dựng

Khoa Kỹ thuật

Xây dựng 

Trường Đại học 

Bách Khoa - 

Đại học quốc 

gia Thành phố 

Hồ Chí Minh

30/03/2012

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại đơn vị bầu cử số 4 được bầu là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 04 

Gồm các phường: Tây Nam và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Võ Thị Thanh Hà 21/01/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

25/24 Đoàn Thị Liên, 

Khu 2, phường Phú 

Lợi, TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Kinh tế Không Cao cấp Tiếng Anh B

Phó Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng đô thị Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạ tầng đô thị 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

23/06/2006

2 Trần Thị Minh Hạnh 20/06/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

Phường Hòa 

Lợi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Khu phố 4, phường 

Hòa Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12
Luật Kinh tế/ Luật 

Thương mại

Thạc sĩ/Đại 

học
Cao cấp

Tiếng Anh 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường

Đảng ủy phường 

Chánh Phú Hòa
07/07/2008

3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 08/04/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Phú 

Lợi, TP.Hồ Chí 

Minh

Khu phố Phú Thọ 4, 

phường Thủ Dầu Một, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp B1 Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường

Đảng ủy phường 

Bến Cát
02/03/2004

- Đại biểu HĐND 

Thành phố nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

- Đại biểu HĐND 

phường Bến Cát, 

nhiệm kỳ 2021-2026

4 Bùi Thanh Nhân 03/05/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Chánh 

Hiệp, TP. Hồ 

Chí Minh

39/13 Đại Lộ Bình 

Dương, Khu phố 7, 

phường Thủ Dầu Một, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ Cao cấp 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố, Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động Thành phố

Liên đoàn Lao 

động Thành phố 

Hồ Chí Minh

03/02/2000

Đại biểu HĐND tỉnh 

Bình Dương khóa 

IX, 2016 - 2021; Đại 

biểu HĐND Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021-2026

5 Đoàn Ngọc Như Tâm 11/10/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

P.Tân Khánh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 37 ĐX 029, Khu 

phố Phú Mỹ 2, phường 

Bình Dương, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành Kỹ thuật 

môi trường, Đại 

học Luật, Đại học 

Ngôn ngữ Anh

Tiến sĩ Cao cấp

Cử nhân 

Anh văn

Pháp B

Giảng viên GDNN chính, 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Việt Nam - Hàn 

Quốc Bình Dương

Trường Cao đẳng 

Việt Nam - Hàn 

Quốc Bình Dương

11/07/2012

Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 05 

Gồm các phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Tống Thành Hậu 12/08/1993 Nam Việt Nam Kinh Không
Mỹ Lệ,

Tây Ninh

Căn hộ số A3-6.04

Chung cư Thủ Thiêm 

GreenHouse, Khu phố 

13, phường Cát Lái, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Kỹ sư

Công nghệ kỹ 

thuật Điện, Điện 

tử

- Trung cấp
Tiếng anh

trình độ B

Bí thư Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh, Viên 

chức Phòng Công tác 

Chính trị - Học sinh, sinh 

viên Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Cao Thắng

Trường

Cao đẳng

Kỹ thuật Cao 

Thắng

06/08/2017

2
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
26/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Tân 

Khánh, TP. Hồ 

Chí Minh

Khu phố Phú Tân 1, 

phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành Luật, Hình 

sự, Thạc sĩ Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Uyên

02/06/2006

Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

3 Trịnh Thị Trang 25/07/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bắc Đông 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

125/20, ĐX 006, tổ 43, 

khu phố Phú Mỹ 8, 

phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật - Cao cấp
Tiếng Anh 

B

Phó Trưởng phòng Công 

tác Hội đồng nhân dân

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

10/11/2014

4 Lê Anh Tuấn 31/12/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phước An, 

tỉnh Gia Lai    

Số 12, đường D1, Khu 

Dân cư K8, Khu phố 

Hiệp Thành 8, Phường 

Phú Lợi, TP. Hồ Chí 

Minh.  

12/12 Đại học Luật

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh

Cao cấp Tiếng Anh

Phó trưởng Ban Kinh tế 

Ngân sách Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

22/11/2007

Đại biểu HĐND tỉnh 

Bình Dương nhiệm kỳ 

2016-2021, 2021-

2026, Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021-2026

5 Ngưu Trí Tuấn 01/04/1979 Nam Việt Nam Khmer Không

Xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số nhà 845, Đường ĐT 

741, Ấp Tân Thịnh, xã 

Phú Giáo, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 - - Trung cấp - Làm nông -

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 06 

Gồm các phường: Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND (nếu 

có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, học 

vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Đậu Đức Cường 13/01/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đan Hải, 

tỉnh Hà Tĩnh

165 đường Phú Lợi, tổ 

4, Khu 2, phường Phú 

Lợi, TP. Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Luật Hành 

chính
- Cao cấp

Tiếng Anh 

B

Phó Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

03/11/2004

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Dương 

nhiệm kỳ 2016-

2021. 2021-2026, 

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

khóa X

2
Nguyễn Thị Nhật 

Hằng
30/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Tân 

Khánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Số 255, Khu phố 

Hưng Thọ, phường 

Thuận An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân chuyên 

ngành sư phạm 

Hóa học

Tiến sĩ – Hóa 

lý thuyết và 

hóa lý
Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng 

bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng 

bộ Uỷ ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bí thư 

Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
17/11/2003

ĐBHĐND tỉnh 

Bình Dương (2021-

T6/2025)

ĐBHĐND 

TP.HCM

(T7/2025 đến nay)

3 Trần Văn Phương 10/03/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Bình 

Dương, TP. Hồ 

Chí Minh

Tổ 7, Khu phố Phú 

Chánh, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12
Cử nhân Khoa học 

(ngành Ngữ văn)

Thạc sỹ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Anh văn 

B2

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND phường

Đảng ủy phường 

Vĩnh Tân
30/12/2003

Đại biểu HĐND 

phường Vĩnh Tân 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4
Trần Ngọc Huyền 

Trang
28/12/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Tân 

Đông Hiệp, TP. 

Hồ Chí Minh

Khu phố Nhựt Thạnh, 

phường Tân Khánh, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật, 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

Thạc sĩ Cao cấp
Trình độ C 

(Anh văn)

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường, Chủ tịch 

Công đoàn phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Tân 

Khánh

01/09/2009

Đại biểu HĐND 

phường Thái Hòa 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021, 2021 - 2026

5 Lưu Thị Tuyết Trinh 26/02/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tân 

Khánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Hẻm 03 đường Hồ 

Thiện Nhân, Khu phố 

Tân Lương, Phường 

Tân Khánh, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật - Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường 

Tân Hiệp

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Tân 

Hiệp

31/05/2006

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại đơn vị bầu cử số 7 được bầu là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 07 

Gồm các phường: Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Công Hậu 04/01/1964 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Măng Thít,

Vĩnh Long

Căn hộ 7.03,

tầng 8, lô B, Chung cư 

Thủ Thiêm lô P,1 , 

đường 63 Khu phố 45, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học

Sân khấu - Điện 

ảnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

Không Trung cấp
Tiếng Anh

trinh độ A

Phó Chủ tịch

Hội Điện ảnh 

Thành phố, Đạo 

diễn, Diễn viên

Hội Điện ảnh

Thành phố

2 Hồ Hoàng Kha 21/06/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Ấp Nhất A,

xã Mỹ Long, 

tỉnh Vĩnh Long

Tổ 4, khu phố Phước 

Bình, phường Tân 

Thành, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 - - Sơ cấp - Giám đốc

HTX Bưởi da 

xanh Sông 

Xoài

25/05/2024

Đại biểu HĐND 

Phường Tân 

Thành nhiệm kỳ 

2021 - 2026

3 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/06/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Bình 

Dương, TP. Hồ 

Chí Minh

136, đường DX026, 

khu phố Phú Mỹ 2, 

phường Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành Luật 

Thương mại

Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Pháp - 

B1 Khung 

năng lực 

Châu Âu, 

Tiếng Anh - 

IELTS 5.5; 

Tiếng Anh - 

trình độ B

Phó Trưởng Ban 

Pháp chế Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

09/10/2005

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Dương 

nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026, 

Đại biểu HĐND 

TP nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Lê Thị Mai Thi 19/01/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Dĩ An, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 10H/6 Tổ 6 Khu 

phố Bình Đường 2, 

phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân kinh 

tế/Cử nhân chính 

trị

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng

Cao cấp 

chính trị
C (Anh văn)

Bí thư

Đảng ủy phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Đông Hiệp

30/05/2002 2021-2026

5 Võ Anh Tuấn 23/08/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

phường Tân 

Đông Hiệp, TP. 

Hồ Chí Minh

Số 1, đường A, khu 

Trung tâm hành chính 

Dĩ An, Khu phố Nhị 

Đồng 2, Phường Dĩ 

An, TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật - Cử nhân

Tiếng Anh B1 

- Khung Châu 

Âu

Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

21/10/1996

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021-

2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 08

Gồm các phường: Tân Đông Hiệp, Dĩ An.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
(4) Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Huỳnh Thanh Nhân 01/01/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân An Hội, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Số 05 đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Khu phố 

14, phường Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân khoa 

học lịch sử 

Việt Nam, Cử 

nhân hành 

chính

Thạc sĩ 

chính trị học
Cử nhân

Tiếng Anh 

B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố; Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ các cơ quan Đảng 

Thành phố; Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân Thành phố; 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

03/08/1994

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

khóa X nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 2016 - 

2021 và 2021 -

2026

2 Võ Hoàng Ngân 08/08/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 07, lô H, Khu dân 

cư K8, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Kỹ Sư Xây 

dựng, Cử nhận 

luật, Thạc sĩ 

Quản lý công

Thạc sĩ 

Quản lý 

công

Cao cấp 

Lý luận 

chính trị - 

Hành 

chính

Anh (B1)

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Giám 

đốc Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc

Sở Quy hoạch – 

Kiến trúc
21/10/2009

3 Mai Hữu Quyết 26/02/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 146 Phan Văn Hân, 

Khu phố 35, phường 

Gia Định, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Quản 

trị Kinh doanh, 

Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Thạc sĩ 

Luật, 
Cao cấp

B2, IELTS 

5.5 - Tiếng 

Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Thủ 

Đức

09/08/2005

Đại biểu HĐND 

phường Thủ Đức 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4
Phan Thị Diễm 

Quỳnh
07/10/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Số 78A/3/11, Khu phố 

Đồng An 3, Phường 

Bình Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân 

Marketing
- Sơ cấp IELTS 6.0

Ủy viên Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở Công ty 

TNHH Nội thất Mê Kông

Công ty TNHH 

Nội thất Mê 

Kông

5 Hà Thúc Viên 20/6/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn Kiều An, 

Xã Phù Cát, 

Tỉnh Gia Lai

Số 50/4/8A Đường 35, 

Khu phố 88, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12
Kỹ sư Quản lý 

Đất đai

Tiến sỹ Kinh 

tế Tài 

nguyên; 

Thạc sỹ Phát 

triển Bền 

vững

Cao cấp

Tiến sĩ Kinh 

tế Tài 

nguyên - 

tiếng Anh, 

Tiếng Đức 

B1

- Giảng viên cao cấp, Cán 

bộ quản lý giáo dục

- Bí thư Chi bộ, 

- Phó Hiệu trưởng Trường 

ĐHVĐ, 

Trường Đại học 

Việt Đức
05/04/2012

- Đại biểu HĐND 

Bình Dương, nhiệm 

kỳ 2020-2025.

- Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 09 

Gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Hà Thị Việt Bắc 15/02/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai

183/43B Bình Giã,

tổ 6, khu phố 16, 

phường Tam Thắng, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân khoa 

học chuyên 

ngành Đông Nam 

Á

Thạc sĩ

Xã hội học
Cao cấp Anh văn B1

Phó Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội Chữ thập 

đỏ Thành phố 

Hồ Chí Minh

10/10/1997

2 Hoàng Thị Lê Dung 06/01/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không Ninh Bình

192 Trần Phú,

khu phố 38,

phường Vũng Tàu, 

TP.Hồ Chí Minh

12/12
Đại học

công đoàn
- Cao cấp Anh C

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Phước 

Thắng

08/12/2005

Đại biểu

HĐND phường 

Vũng Tàu

3 Võ Văn Dũng 22/09/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Long 

Hương, TP. 

Hồ Chí Minh

110 đường Cách 

mạng Tháng Tám,

khu phố Hương 

Giang, phường

Long Hương, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Kỹ sư xây dựng
Thạc sĩ

kỹ thuật
Cao cấp B1

Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường Vũng Tàu

Đảng ủy 

phường Vũng 

Tàu

13/12/1999

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố, đại 

biểu Hội đồng 

nhân dân 

phường Vũng 

Tàu, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Trần Mạnh Đức 23/08/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Lương 

Bằng, tỉnh 

Hưng Yên

Lô C1107, Chung cư 

nhà ở xã hội khu Chí 

Linh A, đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Khu phố 3, phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân luật
Thạc sĩ

Luật Kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh B1

Phó Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

13/04/2009

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ 

2021-2026

5 Lê Đình Thắng 05/02/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Ninh, 

tỉnh Thanh 

Hóa

86F1 (F1+F2) Lê 

Văn Lộc, Tổ 1, Khu 

phố 3, Phường Tam 

Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12/phổ 

thông

- Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

-  Cử nhân Cao 

đẳng kinh tế

Thạc sĩ

Quản trị

kinh doanh 

quốc tế

Cao cấp

-  Tiếng Anh 

(chứng chỉ C)

-  Toefl IBT 69

- Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ 

phần DICERA 

Holdings

- Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng ủy Tổng 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Phát triển Xây 

dựng

- Bí thư chi bộ Công 

ty Cổ phần DICERA 

Holdings

Công ty Cổ 

phần DICERA 

Holdings (Tên 

cũ: Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

DIC Holdings)

30/12/2002

-  Là đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

Khóa VI nhiệm 

kỳ 2016 -2021

- Là đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Khóa X nhiệm 

kỳ 2021-2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 10 

Gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Bá Lân 03/02/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thường Tín, 

Thành phố Hà 

Nội

Chung cư Bàu Cát, khu 

phố 14, phường Bảy 

Hiền, TP. Hồ Chí Minh

12/12 Thạc sĩ, bác sĩ Thạc sĩ Trung cấp
Anh văn 

B2 

Phó Trưởng Khoa Cấp 

cứu Bệnh viện Nhân dân 

115

Bệnh viện Nhân 

dân 115
21/07/2023

2 Lê Thị Bích Liên 01/09/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An

Tổ 10, Khu phố Bắc 3 

Hòa Long, phường 

Tam Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

- Cao cấp
B2-tiếng 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam 

phường Bà Rịa

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Bà Rịa

04/05/2010

3 Bùi Chí Thành 18/02/1974 Nam Việt Nam Kinh không
Xã Đất Đỏ, TP. 

Hồ Chí Minh

Ấp Thanh Bình, xã Đất 

Đỏ, TP. Hồ Chí Minh
12/12 Kỹ sư nông học

Thạc sĩ Quản 

lý công
Cao cấp

B1-Tiếng 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Phú Mỹ
15/08/1995

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu khóa IV, V, VI, 

VII; Đại biểu 

HĐND Thành phố 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026.

4 Nguyễn Văn Thọ 11/12/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đất Đỏ, TP. 

Hồ Chí Minh

113/42 Phan Chu 

Trinh, Khu phố 5, 

phường Vũng Tàu, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Kinh tế; 

Cử nhân Luật
- Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

06/01/1997

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

5 Nguyễn Thị Hải Yến 11/01/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Hồng 

Bàng, thành 

phố Hải Phòng

62 Hoàng Văn Thụ, 

Khu phố 24, phường 

Tam Thắng, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12
Đại học Luật Dân 

sự - Kinh tế 
- Cao cấp

Tiếng Anh 

C

Phó Trưởng Ban Đô thị 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

31/05/2006

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 11

Gồm các phường: Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Công Danh 06/11/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tam 

Long, TP. Hồ 

Chí Minh

số 207 Huỳnh Tấn 

Phát, Tổ 5, khu phố 6 

Phước Hiệp, Phường 

Bà Rịa, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Kỹ sư Điện khí 

hóa, Cử nhân kinh 

tế

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/01/2008

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, 

2021-2026; Đại 

biểu HĐND TP 

nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Phan Khắc Duy 30/9/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hoài 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai

Ấp Thanh Bình, xã Đất 

Đỏ, TP. Hồ Chí Minh
12/12

Đại học kinh tế, 

Đại học Quản lý 

hành chính công

Thạc sĩ Quản 

lý công
Cao cấp

Tiếng Anh 

bậc 3

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã

Đảng ủy

xã Hồ Tràm
05/11/2013

Đại biểu HĐND 

xã Hồ Tràm 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

3 Dương Trọng Hiếu 03/08/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Điện 

Bàn Bắc, Thành 

phố Đà Nẵng

38B, Nguyễn Hồng 

Lam, Khu phố 6 - 

Phước Hiệp, phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh, 

chuyên ngành 

QTKD

Thạc sĩ Quản 

lý Tài nguyên - 

Môi trường

Cao Cấp
B1-Anh 

văn

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Thành ủy, 

Thủ trưởng Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra Thành ủy

Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy
25/02/2004

Đại biểu HĐND 

Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

4 Lý Đức Thịnh 24/02/1994 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Sơn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Thôn 2, xã Long Sơn, 

TP. Hồ Chí Minh
12/12

Đại học Quản trị 

kinh doanh
- - - Nuôi trồng thủy sản

5 Đào Quốc Trung 10/12/1982 Nam
Việt 

Nam
Chơ ro Tin lành

Xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

114/60 Đường 30/4, Tổ 

12, Ấp Vinh Thanh, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Sư phạm Lịch sử 

(Lịch sử Việt 

Nam), cử nhân 

ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ 

chuyên ngành 

đào tạo Lịch 

sử Việt Nam

-

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Trường Phổ 

thông Dân tộc 

Nội trú Bà Rịa - 

Vũng Tàu

16/12/2013

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 12

Gồm các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên (2)
Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay
(3)

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ
(4) Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Văn Cư 28/09/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bến Hải, 

tỉnh Quảng Trị

176 Tỉnh lộ 44,

ấp Long Hiệp, xã Long 

Điền, TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học

Quân sự
- Cao cấp Trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Ủy viên Đảng 

ủy Quân sự Thành phố, 

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18/06/1996

Đại biểu HĐND 

huyện Tân 

Thành, nhiệm kỳ 

2015 - 2021; Thị 

xã Phú Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

2 Lê Hoàng Hải 04/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phước Hải, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Khu dân cư số 5,

đặc khu Côn Đảo,

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ Quản 

lý thương 

mại và kinh 

doanh

Cao cấp Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Bí thư Đảng 

ủy đặc khu Côn Đảo

Đảng ủy đặc khu 

Côn Đảo
25/12/2004

Đại biểu HĐND 

Thành phố

3 Nguyễn Văn Tuân 30/09/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lục Nam, 

tỉnh Bắc Ninh

A2-T20, lô B, chung cư 

242 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Khu phố 11, phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Sư 

phạm giáo dục 

chính trị;

Cử nhân Luật 

kinh tế

Thạc sĩ Quản 

trị kinh 

doanh

Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

01/06/2007

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

khóa X

4 Lâm Tuấn Tú 10/12/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Điền, 

TP. Hồ Chí 

Minh

92/6 Đường Võ Thị 

Sáu, Ấp Long An, Xã 

Long Điền, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Bác sỹ

chuyên khoa

cấp 2

Không Cao cấp
Cử nhân anh 

văn

Bác sĩ, Bí thư Đảng bộ 

bộ phận, Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Đa 

khoa Vũng Tàu
03/04/2012

5 Nguyễn Thành Vân 23/07/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Hải, 

TP.Hồ Chí 

Minh

Ấp Hải An, xã Long 

Hải, TP.Hồ Chí Minh
12/12

Cử nhân

Quản lý xã hội
- Trung cấp

Anh văn,

C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Long Hải

10/10/2003

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 13

Gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp,

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1
Nguyễn Thị Kim 

Huệ
07/12/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Căn hộ 3.4 Chung cư 

17 Hồ Hảo Hớn, Khu 

phố 27, phường Cầu 

Ông Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Đại học Luật 

Thương mại

Thạc sĩ

Luật
Cao cấp

Tiếng Anh 

(C)

Đảng ủy viên, Phó 

Giám đốc Sở Khoa học 

và công nghệ

Sở Khoa học và 

công nghệ
07/12/2007

2 Vũ Minh Huyền 01/10/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Thanh Lâm, 

tỉnh Ninh Bình

51B Hùng Vương, Khu 

phố 5, phường Chợ 

Quán, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Thạc sĩ Quản trị 

công, Cử nhân Kế 

toán  - Kiểm toán, 

Cử nhân Anh văn, 

Cử nhân Chính trị 

học

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy, Phó 

Trưởng Ban, Chủ tịch 

công đoàn cơ sở Ban 

Quản lý đường sắt đô 

thị

Ban Quản lý 

đường sắt đô thị
19/08/2003

3
Nguyễn Thị Ngọc 

Linh
10/02/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ 

An

235/50/7/12  Đặng 

Thùy Trâm (Đường 

Trục), khu phố 48, 

phường Bình Lợi 

Trung,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sỹ Kinh tế; 

Cử nhân Kinh tế 

Chính trị; Cử 

nhân Quản trị 

kinh doanh, Cử 

nhân Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước, 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ bộ phận 

Ban Công tác Phụ nữ 

trực thuộc Đảng bộ Ủy 

ban MTTQ Việt Nam 

TPHCM, Phó Chủ tịch 

Hội LHPN TP. Hồ Chí 

Minh 

 Hội LHPN TP. 

Hồ Chí Minh
04/08/2009

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

4 Nguyễn Tấn Phát 15/08/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Ninh Bình

Căn hộ A9.10 Khu căn 

hộ TTTMDV Đông 

Dương, số 334 Tô 

Hiến Thành, Khu phố 

18, phường Diên 

Hồng, TP.Hồ Chí Minh

12/12
Phó Giáo sư, Tiến 

sĩ Kinh tế

Phó Giáo 

sư,

Tiến sĩ

Cao cấp Anh văn

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Thành 

phố, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Sài Gòn
20/11/2006

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

5

Huỳnh Văn Phương

(Thượng tọa Thích 

Thiện Quý)

16/04/1969 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo

Phường Tân 

Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

85/122 Bùi Minh Trực, 

Khu phố 5, phường 

Bình Đông, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Tiến sĩ Phật học Tiến sĩ -
Tiếng Anh   

  C

Ủy viên Hội đồng trị 

sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam; Phó Ban Trị 

sự kiêm Chánh Thư ký 

Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ban Trị sự 

Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 14

Gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp,

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Mỹ Chi 10/12/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hiệp 

Phước, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

8/25 ấp 12, xã Hiệp 

Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Luật Hiến 

pháp và Luật 

Hành Chính, Cử 

nhân Luật, Cử 

nhân quản trị kinh 

doanh du lịch

Thạc sỹ Cao cấp
Tiếng Anh 

B2

Ủy viên Ban Chấp hành 

Hội LHPN TP. Hồ Chí 

Minh, Đảng ủy viên, Phó 

Chủ tịch UB.MTTQ Việt 

Nam  phường, Chủ tịch 

Hội LHPN phường Vườn 

Lài 

Hội LHPN 

phường Vườn 

Lài 

24/12/2015

2
Trần Thị Hồng 

Hạnh
24/04/1981 Nữ Việt Nam Kinh không

Xã Trường 

Văn, tỉnh 

Thanh Hoa

Số 468/18 Khu phố 

2, phường Hòa Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12 Thạc sĩ Luật Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Phó Giám đốc Sở Tư 

pháp; Ủy viên Ban Chấp 

hành Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Thành phố Hồ Chí Minh 

khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 

2030

Sở Tư pháp 22/08/2005

Đại biểu HĐND 

Thành phố khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

3
Nguyễn Thị Thu 

Hường
01/01/1977 Nữ Việt Nam Kinh không

Xã Bình Mỹ, 

tỉnh Ninh Bình

27B/2 Nguyễn Đình 

Chiểu, Khu phố 10, 

phường Sài Gòn, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Đông 

Nam Á học, Cử 

nhân Anh văn, Cử 

nhân Kinh tế 

chính trị, Cao 

đẳng Công nghệ 

thông tin

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp

Cử nhân 

Anh văn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Hòa 

Hưng

19/08/1999

4 Trần Quang Lâm 13/11/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Bắc 

Gianh, tỉnh 

Quảng Trị

Chung cư IMPERIA 

An Phú, Khu phố 11, 

Phường Bình Trưng, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Kỹ sư cầu đường; 

Cử nhân Luật; Cử 

nhân Chính trị

Thạc sĩ Kỹ 

thuật
Cao cấp

Tiếng Anh 

B2

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Xây dựng

Sở Xây dựng 18/08/2008

5 Phan Hồng Ngọc 13/07/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân An 

Hội. Thành phố 

Hồ Chí Minh

617D Phạm Văn 

Chí, Khu phố 20, 

phường Bình Tiên, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học ngành xã 

hội học.

Thạc sĩ quản 

lý công 
Cao cấp

Anh văn 

B1

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư Đoàn 

TNCS HCM phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Nhiêu 

Lộc

07/11/2015

Đại biểu HĐND 

phường, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 15

Gồm các phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Hoàng Hà 08/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường An 

Tịnh, tỉnh Tây 

Ninh

317/28 đường Thống 

Nhất, Khu phố 45, 

phường Thông Tây 

Hội, TP. Hồ Chí Minh

12/12 Kiến trúc sư

Thạc sĩ Quản 

lý đô thị và 

công trình

Cao cấp
B - Tiếng 

Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Sơn Nhất

23/08/2001

Đại biểu HĐND 

Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

2 Tăng Hữu Phong 03/10/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai

145/35B Nguyễn Đình 

Chính, khu phố 9, 

phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân khoa học 

ngành Lịch sử, Cử 

nhân ngành Ngôn 

ngữ Anh

Thạc sĩ Lịch 

sử Việt Nam

Cử nhân 

Chính trị 

học

Đại học 

tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Thành ủy; 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ các cơ quan Đảng 

Thành phố, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy cơ 

quan Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Thành ủy; Ủy 

viên Ban Thường vụ Hội 

Nhà báo Thành phố

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Thành ủy

23/09/2000

Đại biểu HĐND 

Thành phố khóa 

IX, khóa X

3 Phạm Hồng Sơn 23/08/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Khởi, 

tỉnh Vĩnh Long

26C1.6 Cư xá Điện 

lực, 51 - 53 Trần Não, 

Khu phố 25, phường 

An Khánh, TP. Hồ Chí 

Minh 

12/12
Cử nhân hành 

chính

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

nhà nước

Cao cấp Anh văn

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, 

Chánh Văn phòng Thành 

ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh

Văn phòng 

Thành ủy 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

31/12/2003

Đại biểu HĐND 

Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

4 Nguyễn Hồng Tâm 26/11/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Tiên, 

tỉnh Đồng Tháp

104 Phổ Quang, Khu 

phố 21, phường Tân 

Sơn Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Chuyên khoa cấp 

II Quản lý y tế

Thạc sĩ Vi 

sinh y học
Cao cấp

Anh văn 

B2

Bí thư Đảng bộ bộ phận, 

Giám đốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật Thành phố 

Hồ Chí Minh

09/08/2007

5
Huỳnh Anh Phương 

Thảo
25/01/1993 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Thành phố Hồ 

Chí Minh

100/7E2 Thích Quảng 

Đức, Khu phố 12, 

phường Đức Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Đại học Giáo dục 

chính trị, Đại học 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học

Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư Đoàn 

TNCS HCM phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Phú 

Nhuận

28/04/2011

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 16 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 16

Gồm các phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Ngô Minh Hải 02/06/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Cà Mau

7A/5/9 Thành Thái, 

Khu phố 10, phường 

Diên Hồng, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Quản lý 

công. Cử nhân 

Công nghệ sinh 

học

Thạc sỹ Quản 

lý công
Cao cấp

Tiếng Anh 

B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Trung ương Đoàn, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố, Bí thư Thành Đoàn, 

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam 

Thành phố

Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28/06/2009

2
Huỳnh Ngọc Nữ 

Phương Hồng
11/04/1974 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh

57 Thành Mỹ, Khu 

phố 19, phường Tân 

Hòa, TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Kinh tế 

Chính trị

- Cao cấp
A (Anh 

văn)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Chợ 

Lớn

29/12/1999

Đại biểu HĐND 

Thành phố, Đại 

biểu HĐND lâm 

thời phường Chợ 

Lớn, nhiệm kỳ 

2016 - 2021

3 Trần Thị Kim Kiều 11/07/1979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Giồng 

Trôm, tỉnh 

Vĩnh Long

 93/26/ 3B Chiến 

Lược, Khu phố 71, 

phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sỹ Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước, 

Cử nhân Quản lý 

nhà nước

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Hội LHPN TP. Hồ Chí 

Minh, Đảng ủy viên, Phó 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường, Chủ 

tịch  Hội LHPN phường 

Bình Tiên

Hội LHPN  

 phường Bình 

Tiên

20/09/2000

4 Lê Quốc Phong 03/05/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hoàn 

Kiếm, Thành 

phố Hà Nội

Số 5-7 đường số 7, 

Khu dân cư Đại Phúc, 

đường Phạm Hùng, xã 

Bình Hưng, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Tiến sĩ Sinh học 

ứng dụng; Thạc sĩ 

Hóa sinh; Cử 

nhân Sinh học

Tiến sĩ Cao cấp Anh văn

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành ủy 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

19/05/2000

Đại biểu HĐND 

tỉnh Đồng Tháp 

nhiệm kỳ 2021-

2026

5 Đinh Văn Sum 14/08/1970 Nam
Việt 

Nam
Hoa Không

Quảng Đông, 

Trung Quốc

Số 56 đường Minh 

Phụng, Khu phố 14, 

phường Bình Tây, TP. 

Hồ Chí Minh

9/10 Cơ khí điện máy - - -
Giám đốc Công ty TNHH 

Song Thành La

Công ty TNHH 

Song Thành La

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 17 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 17

Gồm các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Đức Đạt 01/01/1994 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Trà 

Câu, Tỉnh 

Quảng Ngãi

22/13 Nguyễn Văn 

Đừng, Khu phố 9, 

Phường An Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Cử Nhân Giáo 

dục Chính trị
- Cao cấp

Chứng chỉ 

C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành Đoàn, Đảng ủy 

viên, Phó Chủ tịch MTTQ 

Việt Nam Phường Tân 

Hưng, Bí thư Đoàn Thanh 

niên Phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

Phường Tân 

Hưng

02/06/2015

2 Lê Minh Đức 08/02/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cát 

Lái, TP. Hồ 

Chí Minh

552 đường Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 4, 

phường Cát Lái, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Cao 

đẳng Hải quan, 

Cử nhân Hành 

chính, Cử nhân 

Tiếng Anh sư 

phạm, Cử nhân 

Luật

Thạc sỹ Luật, 

Thạc sỹ Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ 

Cử nhân

Phó Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

10/08/2004

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021, 

2021-2026

3 Nguyễn Quốc Thái 18/11/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Hòa 2, 

tỉnh Đăk Lăk

28/23 Đặng Văn Ngữ, 

Khu phố 5, phường 

Phú Nhuận, TP.Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành kế 

toán và kiểm toán, 

Cử nhân Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp IELTS 6.5

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND phường

Đảng ủy 

phường Xóm 

Chiếu

05/12/2008
Đại biểu HĐND 

phường 

4 Phạm Minh Tuấn 15/05/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hà 

Tiên, tỉnh An 

Giang

287/1H Tôn Đản, Khu 

phố 29, phường Khánh 

Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Chính trị 

chuyên ngành xây 

dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước; Cử nhân 

Hành chính; Cử 

nhân Chính trị 

học chuyên ngành 

Quản lý xã hội

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Mặt trận 

 Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố Hồ Chí Minh, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy; Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

05/06/1997

 Đại biểu HĐND 

Quận 4, nhiệm kỳ 

2016 - 2021

5 Nguyễn Trúc Vân 19/08/1979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh không

Xã Thạch Thất, 

Hà Nội

638/34/6 Quang 

Trung, Khu phố 39, 

Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12
Thạc sỹ Kinh tế 

phát triển
Thạc sĩ Trung cấp

Cử nhân 

Anh văn

Đảng ủy viên, Bí thư Chi 

bộ, Giám đốc Trung tâm 

Mô phỏng và Dự báo Kinh 

tế - Xã hội

Trung tâm Mô 

phỏng và Dự 

báo Kinh tế - 

Xã hội

02/05/2007

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 18 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 18

Gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Huỳnh Thị Anh Đào 15/10/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Đồng Tháp

Số 11 DS 32 Khu 

phố 54, phường 

Phước Long TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Trung cấp Tin học - Sơ Cấp Anh văn B

Nhân viên phòng Tài 

chính Kế toán, Bí thư Chi 

bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ 

sở Công ty Cổ phần Mỹ 

phẩm Sài Gòn

Công ty Cổ 

phần Mỹ phẩm 

Sài Gòn

27/04/2010

2 Phan Thị Bích Hường 05/11/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Văn 

Miếu - Quốc 

Tử Giám, 

Thành phố Hà 

Nội

2/7 đường 106, khu 

phố 30, phường 

Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật nữ công
- Cao cấp Tiếng Anh A

Ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Thành phố, Bí thư Chi bộ, 

Giám đốc Nhà Văn hóa 

Phụ nữ Thành phố

Nhà Văn hóa 

Phụ nữ Thành 

phố 

29/06/2004

3 Lê Hồng Minh 27/09/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gò Nổi, 

thành phố Đà 

Nẵng

B14.02 Happy 

Residence Premier 

(S18-2-1), Khu phố 

27, Phường Tân 

Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính 

& Ngân hàng

- Sơ cấp Tiếng Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị Công ty Cổ phần Tập 

đoàn VNG

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

VNG

10/10/2014

4 Nguyễn Hoài Nam 13/03/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã An Nhơn 

Đông, tỉnh Gia 

Lai

502/41 Nguyễn 

Đình Chiểu, Khu 

phố 21, phường Bàn 

Cờ, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Bác sĩ chuyên 

khoa II
- Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Phó Giám đốc Sở Y tế, 

Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y 

tế, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế

Sở Y tế 12/10/2004

5 Hàng Thị Thu Nga 23/03/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai

275/19 đường 

Hoàng Diệu, Khu 

phố 9, phường 

Khánh Hội, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Chính trị 

học, Đại học 

ngành báo chí; Cử 

nhân ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ Chính 

trị học 

chuyên ngành 

công tác tư 

tưởng

Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Thuận

19/05/2005

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường 

Tân Thuận, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 19 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 19

Gồm các phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thiên Lăng 07/11/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Khánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

359/1/2 ấp Bình An, 

xã Bình Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/12

Đại Học chuyên 

ngành sư phạm 

Tiếng Anh

Thạc sĩ Quản 

lý giáo dục
Cao cấp

Đại Học 

chuyên 

ngành sư 

phạm Tiếng 

Anh, chứng 

chỉ B tiếng 

Pháp

Giáo viên, Phó Giám đốc

Trung tâm 

Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo 

dục thường 

xuyên huyện 

Cần Giờ

23/12/2004

2 Trịnh Bích Ngân 11/08/1960 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Tân Thuận, 

tỉnh Cà Mau

Nhà số 4, hẻm 177 Lê 

Văn Chí, Khu phố 30, 

phường Linh Xuân, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân ngành 

Viết văn, Cử 

nhân Văn học, 

Cử nhân Chính trị

Không Cử nhân Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Nhà văn Việt Nam; 

Chi hội trưởng Chi hội 

Nhà văn Việt Nam tại TP 

Hồ Chí Minh; Chủ tịch 

Hội Nhà văn TP. Hồ Chí 

Minh

Hội Nhà văn 

Thành phố
14/01/1993

3 Phan Ngọc Phúc 04/09/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Quý, 

huyện Thăng 

Bình, tỉnh 

Quảng Nam

84/18 Đường 18, Khu 

phố 46, phường Hiệp 

Bình, Tp.HCM

12/12
Cử nhân Kiến 

trúc công trình

Thạc sĩ quản 

lý đô thị 
Cao cấp B

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Đảng ủy xã 

Nhà Bè
27/04/2012

Đại biểu HĐND 

xã Nhà Bè nhiệm 

kỳ 2021-2026

4
Triệu Đỗ Hồng 

Phước
20/06/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cần Giờ, 

TP. Hồ Chí 

Minh

17/49 đường Huỳnh 

Thị Đồng, ấp 10, xã 

Nhà Bè, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

- Cử nhân Kinh 

tế (chuyên ngành 

Quản trị Kinh 

doanh)

- Thạc sĩ Kinh tế 

(chuyên ngành 

Kinh tế quản lý)

- Tiến sĩ Kinh tế

(chuyên ngành 

Quản trị)

Tiến sĩ Cao cấp

- Chứng chỉ 

C, B2 Tiếng 

Anh

- Chứng chỉ 

quốc tế 

IELTS 6.0

- Chứng chỉ 

B Tiếng Pháp

Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy 

trưởng

Lực lượng 

Thanh niên 

xung phong 

Thành phố

22/12/2005

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

TP.HCM khóa 

VIII (nhiệm kỳ 

2011-2016); 

Khóa IX (nhiệm 

kỳ 2016-2021) 

và Khóa X 

(nhiệm kỳ 2021-

2026).

5 Đỗ Vĩnh Thăng 19/07/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình

Số 39 Ngõ 473 đường 

Lê Thái Tổ, phố Tuệ 

Tĩnh, phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

12/12 Đại học Thạc sĩ Cao cấp Trình độ B1

Bộ đội, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng ủy quân sự 

Thành phố, Phó Chính ủy 

Bộ Tư lệnh Thành phố 

kiêm Chính ủy Bộ đội 

Biên phòng Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đại tá

Bộ đội Biên 

phòng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

05/10/2000

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 20 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 20

Gồm các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1
Nguyễn Khắc Quốc 

Bảo
29/9/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Quang 

Minh, TP Hà 

Nội

462 đường Tên Lửa, 

Khu phố 13, phường 

An Lạc, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Cử nhân Kinh tế - 

Tài chính

-Tiến sĩ kinh 

tế;

- Giáo sư.

Cao cấp

Tiếng 

Anh, B2 

khung 

Châu Âu

Giảng viên cao cấp, Bí thư 

Đảng ủy Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

06/01/2014

2 Ngô Lan Chi 13/11/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hòa 

Cường, thành 

phố Đà Nẵng

611/29 Điện Biên Phủ, 

Khu phố 7, phường 

Bàn Cờ, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

13/11/2013

3 Lê Trương Hải Hiếu 07/09/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Hưng, 

tỉnh Đồng Tháp

48A Trương Định, 

Khu phố 7, phường 

Xuân Hòa, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Kinh tế - 

Chính trị, Cử 

nhân Luật 

Thương mại

Tiến sĩ Kinh 

tế - Chính trị, 

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh

Cao cấp

TOEFL 

550, Thạc 

sĩ Quản trị 

kinh 

doanh - 

Tiếng anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường An Lạc
31/07/2004

Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

4 Giang Văn Nam 23/5/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

TP.Hồ Chí 

Minh 

128/21 Bùi Quang Là, 

khu phố 21, Phường 

An Hội Tây, TP.Hồ 

Chí Minh 

12/12

Cử nhân kinh tế 

chính trị - chuyên 

ngành quản lý 

kinh tế 

- Cao cấp Anh văn B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Liên đoàn Lao động 

Thành phố, Giám đốc 

Cung Văn hóa Lao động 

TP. Hồ Chí Minh 

Cung Văn hóa 

Lao động 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

17/7/1995

5
Nguyễn Thị Mai 

Phương
31/10/1994 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lộc Thuận, 

tỉnh Vĩnh Long

237/32/11 Hòa Bình, 

Khu phố 35, phường 

Phú Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12
Cử nhân Hành 

chính học
-

Trung 

cấp

Anh trình 

độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư Đoàn 

TNCS HCM phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Phú 

Thạnh

15/07/2015

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 21 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 21

Gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng (nếu 

có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Đạt 26/07/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Bình 

Tân, TP. Hồ 

Chí Minh

25/52 Hồ Văn 

Long, khu phố 58, 

phường Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật - Cao cấp Tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

07/02/1994

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026

2
Nguyễn Thanh 

Hưởng
18/05/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phú Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

525/10 Tô Hiến 

Thành, Khu phố 11, 

phường Diên Hồng, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Phòng 

cháy, chữa cháy; 

Đại học Cảnh sát 

nhân dân; Đại học 

sư phạm

Thạc sĩ Cao cấp
B1 Khung 

Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Giám đốc 

Công an Thành phố

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

02/09/1998

3 Trương Quốc Lâm 10/11/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Yên, 

tỉnh Tây Ninh

273 Bình Lợi, khu 

phố 49, phường 

Bình Lợi Trung, 

TP.Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Xã hội 

học, Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền nhà 

nước

Thạc sĩ Chính 

trị học 

chuyên ngành 

công tác tư 

tưởng

Cao cấp
Anh Văn 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Phú 

Thọ

15/11/1998

Đại biểu HĐND 

phường 13, Quận 

Bình Thạnh nhiệm 

kỳ 1999-2004; Đại 

biểu HĐND Thành 

phố nhiệm kỳ 2004-

2011; Đại biểu 

HĐND Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

4
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
23/01/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Kim Thành, 

Thành phố Hải 

Phòng

4010B, tầng 4, 

Chung cư Phú 

Cường, 215A 

Yersin, khu phố 

Phú Cường 5, 

phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế, Cử nhân 

ngoại ngữ - tiếng 

Pháp

Thạc sĩ Cao cấp Anh C

Phó Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố Hồ  

Chí Minh

26/09/2013

5
Dương Nguyễn Thùy 

Trang
24/11/1992 Nữ Việt Nam Hoa Không

Xã Long Can, 

tỉnh Tây Ninh

134/5AT Lạc Long 

Quân, Khu phố 10, 

phường Bình Thới, 

TP.Hồ Chí Minh

12/12

 Cử nhân quản trị 

kinh doanh, cử 

nhân ngôn ngữ anh

Thạc sĩ quản 

lý công
Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư Đoàn 

phường

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Bình 

Thới

18/03/2016

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 22 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 22

Gồm các phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Mỹ Điệp 04/07/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không TP.HCM

Tổ 2, Ấp Tân Hội, 

xã Phước Hải, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Kế toán 

tài chính

Thạc sỹ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành Đoàn, Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội 

đồng Đội Thành phố

Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

TPHCM

25/05/2017

2 Phan Minh Hoàng 20/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Vĩnh Long

299/18A2 Lý 

Thường Kiệt, Khu 

phố 6, phường Phú 

Thọ, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Y khoa, 

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Anh văn

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ Y 

Khoa, Bác sĩ 

Chuyên khoa 

II

Cao cấp
Cử nhân 

Anh văn

Phó Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam Thành phố, 

Chủ tịch Hội Thầy thuốc 

trẻ Thành phố, Giấm dốc 

Bệnh viện Nghề nghiệp 

và phục hồi chức năng - 

Điều trị Bệnh Nghề 

nghiệp

Bệnh viện 

Nghề nghiệp và 

phục hồi chức 

năng - Điều trị 

Bệnh Nghề 

nghiệp

20/09/2008

3 Phạm Trung Kiên 27/09/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cái Ngang, 

tỉnh Vĩnh Long

I2, số 60, đường 

Giang Văn Minh, 

Khu phố 3, phường 

An Khánh, TP Hồ 

Chí Minh

12/12 Kiến trúc sư

Thạc sĩ Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng

Cao cấp

Anh văn 

(IELTS 

6.0)

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Tổng Giám đốc Liên 

hiệp Hợp tác xã thương 

mại Thành phố Hồ Chí 

Minh

Liên hiệp Hợp 

tác xã thương 

mại Thành phố 

Hồ Chí Minh

10/07/2004

4 Hà Thanh 18/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Phú 

An, TP.HCM

89 Phạm Ngũ Lão, 

Khu phố Hiệp 

Thành 3, Phường 

Thủ Dầu Một, 

TP.HCM

12/12
Cử nhân Quan hệ 

Quốc tế

Thạc sỹ 

Chính sách 

công

Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

Tiếng 

Trung 

trình độ 

D, Tiếng 

Anh trình 

độ C

Chủ tịch Liên hiệp Các 

Tổ chức Hữu nghị 

TP.HCM

Liên hiệp các 

tổ chức hữu 

nghị TP.HCM

30/7/2010

- Đại biểu HĐND 

tỉnh BD nhiệm kỳ 

2016-2021; 

- Đại biểu HĐND 

tỉnh Bình Dương, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

- Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

5 Nguyễn Bá Thành 07/11/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh

88 Nguyễn Ngọc 

Phương, Khu phố 

5, phường Thạnh 

Mỹ Tây, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Kỹ sư xây dựng, 

Cử nhân kinh tế 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh, 

Thạc sĩ Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Cao cấp
Anh văn 

B1

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường

Đảng ủy 

phường Bảy 

Hiền

08/11/2002

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường 

Bảy Hiền nhiệm kỳ 

2021-2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 23 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 23

Gồm các phường: Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1
Nguyễn Văn 

Dũng
19/09/1972 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Căn hộ RS4-22-13 

chung cư Richstar 1, 

278A Hòa Bình, 

phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12
Cử nhân Luật, Cử 

nhân Kinh tế

Thạc sĩ Khoa 

học chính trị
Cao cấp Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Hồ  Chí Minh

28/11/1994

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Lê Thị Kim Hồng 16/07/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Giao Long, 

tỉnh Vĩnh Long

337/2 Lạc Long Quân, 

Khu phố 13, phường 

Hòa Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân hành 

chính, Cử nhân 

Anh văn

Thạc sĩ Luật Cao cấp
Cử nhân 

Anh văn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Phú

01/12/2001

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021 – 

2026

3
Phạm Thị Thanh 

Hương
04/10/1984 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam Tiên 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

84/48/5 Tân Sơn Nhì, 

Khu phố 29, phường 

Tân Sơn Nhì, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp
Đại học 

tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Đô thị 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

28/09/2009

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

khóa X

4

Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt

(Ni sư Thích Nữ 

Như Nguyệt) 

27/11/1966 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Phật giáo

Phường Trung 

Nhứt, Thành 

phố Cần Thơ

Số A14/6 ấp 3, xã 

Bình Lợi, TPHCM
12/12

Chuyên ngành 

Trung Quốc Văn 

Hiến Cổ đại

Tiến sĩ Không
Tiếng 

Trung

Ủy viên Hội đồng trị sự, 

Ủy viên Thường trực Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh; Phó Viện 

trưởng Học viện Phật giáo 

Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh; Ủy viên UB 

MTTQ VN xã Bình Lợi

Học viện Phật 

giáo Việt Nam 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

5 Võ Phong Vũ 07/09/1994 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

304/12/21 Tân Kỳ Tân 

Quý, Khu phố 7, 

phường Tân Sơn Nhì, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế, Cử nhân 

giáo dục thể chất

-
Trung 

cấp
-

Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường, 

Bí thư Đoàn TNCS HCM 

phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Tân 

Sơn Nhì

05/06/2018

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 24 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 24

Gồm các phường: Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hải Nam 08/02/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quyết 

Thắng, Thành 

phố Hải Phòng

11.01 Lô A Chung cư 

91 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Khu phố 29, 

phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Đại học

ngành Luật
Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh

Luật sư, Đảng ủy viên, 

Phó Chủ nhiệm Đoàn 

Luật sư Thành phố

Đoàn Luật sư 

Thành phố
25/11/2016 -

2 Đỗ Thị Minh Quân 09/09/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tây 

Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

6A1/4 Đinh Bộ Lĩnh, 

Khu phố 35, phường 

Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

 Cử nhân hành 

chính, Cử nhân 

chính trị học 

chuyên ngành Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh, Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

nhà nước,

Cao cấp
B1 Anh 

văn

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường

Đảng ủy 

phường Bình 

Quới

30/07/1999

Đại biểu HĐND 

Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

 2026

3 Hoàng Tùng 24/01/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

19.08 Chung cư 

Horizon, 214 Trần 

Quang Khải, Khu phố 

3, phường Tân Định, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học chuyên 

ngành Kiến trúc sư

Thạc sỹ quy 

hoạch đô thị 

và quy hoạch 

vùng, Tiến sĩ 

Quy hoạch 

Đô thị và quy 

hoạch vùng

Cao cấp IELTS 6.0

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường

Đảng ủy 

phường An 

Khánh

19/05/2000

Đại biểu HĐND 

Thành phố 

nhiệm kỳ 2021 - 

 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 03 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 25 là: 02 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 25

Gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa 21/12/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không Đà Nẵng

Căn hộ C20.4, Chung 

cư Phú Hoàng Anh, 

đường Nguyễn Hữu 

Thọ, xã Nhà Bè, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Kinh tế 

Ngoại thương

Thạc sĩ Quản 

lý văn hóa
Cao cấp Anh B

Phó Giám đốc

Nhà Văn hóa Thanh 

niên

Nhà Văn hóa 

Thanh niên
25/10/2007

2
Đặng Nguyễn Ngọc 

Xuân Mai
10/06/1986 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Thành phố Hồ 

Chí Minh

114/2/20 Trần Bình 

Trọng, Khu phố 7, 

phường Hạnh Thông, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Hành 

chính
-

Trung 

cấp
Anh văn B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Gia 

Định

27/11/2011

3 Dương Kim Quân 26/07/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Yên Phú, 

Thanh Hóa

Căn 15.08 Khu căn 

hộ cao tầng 

Saigonland, 441/38C 

Điện Biên Phủ, khu 

phố 16, phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Không Không

Tiếng Anh 

A2

Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Bcons

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xây dựng 

Bcons

4 Hoàng Vũ Thảnh 17/03/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải 

Phòng

Số 137 đường Hùng 

Vương, phường Chợ 

Quán, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Đại học ngành Tài 

chính - Kế toán

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, 

Phó Bí thư Đảng ủy; 

Quyền Giám đốc Sở 

Tài chính

Sở Tài chính 23/08/2003

5 Vũ Ngọc Tuất 24/04/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Số 8 Nguyễn Văn 

Ôn, Khu phố 36, 

phường Gia Định, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Xây dựng 

Đảng và chính 

quyền nhà nước

Thạc sĩ Chính 

trị học
Cao cấp

Tiếng Anh 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường, Bí thư Chi bộ 

Quân sự phường Bình 

Thạnh

Đảng ủy 

phường Bình 

Thạnh

05/09/1992

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và  nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 26 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 26

Gồm các phường: Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Sương Thái Hòa 23/03/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Đồng Nai

60/6E, Ấp 2, Xuân 

Thới Sơn, TP. HCM
12/12 Trung cấp CNTT - - -

Phó Trưởng phòng Phòng 

Hành chính - Công nghệ 

thông tin, Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở Công ty Cổ 

phần Vũ Hoàng Minh

Công ty Cổ 

phần Vũ Hoàng 

Minh

2
Nguyễn Mai 

Chí Nghĩa
01/09/1985 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Sa 

Huỳnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Số 7 đường 52 TML, 

Khu phố 14, phường 

Cát Lái, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Kỹ sư Khoa học 

Kỹ thuật Xây 

dựng, Đại học 

McNeese, Hoa 

Kỳ; Cử nhân Luật

Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

Xây dựng 

Công 

trình giao 

thông

Trung cấp

Kỹ sư Khoa 

học Kỹ thuật 

Xây dựng - 

tiếng Anh; 

Tiếng Anh là 

Ngôn ngữ 

thứ hai

Chuyên viên Phòng Công 

tác Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

14/10/2021

3
Đào Thị My 

Thư
05/09/1982 Nữ

Việt 

Nam
Kinh không

Xã Ý Yên, tỉnh 

Ninh Bình

28/36 Lê Thị Hồng, 

Khu phố 25, phường 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

 Cử nhân Chính 

trị học, Cử nhân 

Ngữ văn Anh

Thạc sĩ 

Luật học
Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

phường

Ủy ban nhân 

dân phường 

Thông Tây Hội

03/02/2008

 Đại biểu Hội đồng 

nhân dân lâm thời 

phường Thông Tây 

Hội nhiệm kỳ 2021-

2026

4
Phạm Văn 

Triêm
09/12/1966 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không Quảng Ngãi

Số 563/25 Nguyễn An 

Ninh, Khu 8, phường 

Tam Thắng, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Kỹ sư xây dựng - Sơ cấp -

Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Thành 

phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa Thành phố 

Hồ Chí Minh

08/03/2009

Đại biểu HĐND 

thành phố Vũng 

Tàu nhiệm kỳ 2011-

2016, Đại biểu 

HĐND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu  nhiệm 

kỳ 2016-2021

5 Đào Xuân Trực 08/12/1962 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hương Sơn, 

thành phố Hà 

Nội

688/57/24 Lê Đức 

Thọ, Khu phố 34, 

phường An Hội Đông, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10/10

Cử nhân Khoa 

học Quân sự 

ngành tình báo

Không

Cao đẳng 

Chính trị 

Quân sự và 

Chứng chỉ 

đào tạo 

ngắn hạn 

cán bộ 

chính trị 

cấp trung 

đoàn

Tiếng Thái 

Lan  tương 

đương Trình 

độ C

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh phường

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

phường An Hội 

Đông

29/08/1984

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 27 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 27

Gồm các phường: An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Đồng 21/10/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Phước Thuận, 

xã Hồ Tràm, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân kinh tế - Cao cấp B1

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Dân tộc và Tôn giáo

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo
27/04/2005

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-2026

2 Hồ Văn Đức 30/12/1962 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị

23/18B, đường C1, 

khu phố 17, phường 

Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

10/10

Cử nhân Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn; 

Đại học chuyên 

ngành xây dựng 

Đảng, chính 

quyền, nhà nước

Không Cao cấp Không
Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh Thành phố

Hội Cựu chiến 

binh Thành phố
 24/03/1987

3 Phạm Trung Kiên 13/7/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên

68 đường số 7, Khu 

phố 24, phường An 

Khánh, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế 

quốc tế

Thạc sỹ 

chuyên ngành 

Tài chính 

Quốc tế

Tương 

đương cao 

cấp lý 

luận chính 

trị

Tiếng 

Anh, tiếng 

Nga

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường An 

Nhơn

27/04/2008

Đại biểu HĐND 

phường An Nhơn 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
05/09/1977 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nhị Long, 

huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 

Vinh

793/51/12 Trần 

Xuân Soạn, Khu 

phố 70, phường Tân 

Hưng, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Trung cấp Thanh 

nhạc, Cao đẳng 

Đạo diễn sân 

khấu, Đại học 

Thanh nhạc

Thạc sĩ Nghệ 

thuật Âm 

nhạc; Thạc sĩ 

Quản lý công

Cao cấp
Anh văn 

trình độ B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Giám đốc 

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và 

Thể thao
20/07/2009

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố khóa VIII, 

khóa IX

5 Đào Khắc Thùy 10/05/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Phường Hạnh 

Thông, TP. Hồ 

Chí Minh

497/105 đường 

Thống Nhất, Khu 

phố 17, phường An 

Hội Đông, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật - Trung cấp B Anh văn

Phó Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ phường Hạnh 

Thông, chuyên viên cơ 

quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạnh 

Thông

 08/08/2017

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 28 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 28

Gồm các phường: An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Phạm Huy Bình 23/08/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh Gia 

Lai

Số 7 Ba Gia, Khu phố 

33, phường Tân Sơn 

Nhất, TP. Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh, Kỹ sư 

cơ khí, Cử nhân 

Chính trị học

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Du lịch
Sở Du lịch 24/12/2003

2
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên
18/03/1976 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Thới 

An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

41A, đường TA22, 

Khu phố 11, phường 

Thới An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật; Cử 

nhân chính trị 

chuyên ngành 

công tác kiểm tra

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp
B1 Anh 

văn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Trung 

Mỹ Tây

02/09/2001

Đại biểu HĐND 

phường Trung Mỹ 

Tây, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

3 Đỗ Ngọc Huy 14/02/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Phú, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

số 269/10/12 đường 

Phạm Ngũ Lão, tổ 44, 

khu phố Hiệp Thành 3, 

phường Thủ Dầu Một, 

TP Hồ Chí Minh

12/12

Đại học Chính trị 

chuyên ngành 

công tác tư tưởng

Tiến sĩ ngành 

xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B2

Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội Nông dân TP

Hội Nông dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

12/4/2000

Đại biểu HĐND 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Lê Thị Trúc Lâm 07/03/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên Từ, 

tỉnh Ninh Bình

23/9 TCH08, Khu phố 

54, phường Trung Mỹ 

Tây, TP. Hồ Chí Minh

12/12 Kỹ sư Nông học - Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Hội đồng nhân 

dân phường 

Đông Hưng 

Thuận

27/12/2004

Đại biểu HĐND 

phường Đông 

Hưng Thuận, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

5 Huỳnh Thị Phúc 17/02/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Ấp Bắc-Long 

Phước, phường 

Tam Long, TP. 

Hồ Chí Minh

176/6 Nguyễn Đình 

Chiểu, khu 6 Phước 

Hiệp, phường Bà Rịa, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Quản lý 

văn hóa, Cử nhân 

Anh văn

Thạc sĩ Văn 

hóa
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Ủy viên Ủy ban Văn hóa 

và Xã hội của Quốc hội; 

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân 

Thành phố, Phó Trưởng 

Đoàn chuyên trách Đoàn 

Đại biểu Quốc hội Thành 

phố Hồ Chí Minh; Bí thư 

Chi bộ Công tác Quốc hội

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân Thành phố

25/12/1997

Đại biểu HĐND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, nhiệm kỳ 

2016 - 2021

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 29 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 29

Gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Đức 30/04/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Đông 

Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

680 đường Trường 

Chinh, Khu phố 44, 

phường Đông Hưng 

Thuận, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Quản trị 

Kinh doanh

Thạc sĩ Luật Cao cấp

Anh Văn 

trình độ C, 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường

Đảng ủy 

phường Tân 

Thới Hiệp

16/10/1999

Đại biểu HĐND 

phường Tân Thới 

Hiệp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Nguyễn Thị Nga 15/11/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phù Đổng, 

Hà Nội

B5.10 Chung cư Tô 

Ký, Phường Trung Mỹ 

Tây, TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Kinh tế 

chính trị, Cử nhân 

Luật

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp Tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

08/05/2009

Đại biểu HĐND 

Thành phố nhiệm 

kỳ 2016 -2021; 

2021 - 2026

3 Nguyễn Toàn Thắng 08/07/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bà Điểm, 

TP.Hồ Chí 

Minh

75/1A, khu phố 18, 

phường Đông Hưng 

Thuận, TP.Hồ Chí 

Minh

12/12

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh; Cử 

nhân Luật; Cử 

nhân Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp
Anh - 

trình độ B

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Bí 

thư Đảng ủy Sở, Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

03/02/2001

Đại biểu HĐND 

Thành phố nhiệm 

kỳ 2016 -2021; 

2021 - 2026

4 Lê Quốc Tuấn 01/06/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nhuận Đức, 

TP. Hồ Chí 

Minh

91/4 Trần Bình Trọng, 

Khu phố 13, phường 

Chợ Quán, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành Xây dựng 

cầu đường

Thạc sĩ Quản 

lý đầu tư xây 

dựng

Cao cấp
Anh - 

trình độ B

Chủ tịch Hội đồng thành 

viên

Công ty TNHH 

MTV Thoát 

nước đô thị TP. 

Hồ Chí Minh

03/06/1997

5 Nguyễn Đức Vinh 17/08/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Số 50/14B TL29, Khu 

phố 54, phường An 

Phú Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Cử nhân Luật, Cử 

nhân Kinh tế

Thạc sĩ Luật - 

Kinh tế
Trung cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường, 

Bí thư Đoàn TNCS HCM 

phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường An Phú 

Đông

22/07/2014

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 30 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 30

Gồm các phường: An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Xuân Điền 03/01/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Ngũ 

Hành Sơn, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Số 216 Tỉnh lộ 2, ấp 

Cây Da, xã Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học chuyên 

môn Kỹ sư Hóa, 

Đại học chuyên 

ngành Cử nhân 

hành chính

Thạc sĩ 

Quản lý 

Công

Cao cấp
Tiếng Anh 

B

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường

Đảng ủy 

phường Bình 

Trị Đông

19/05/2000

- Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, 

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Quận 10 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021, Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

phường Bình Trị 

Đông nhiệm kỳ 

2021 - 2026.

2 Nguyễn Thanh Quang 21/01/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

181, Ngô Gia Tự, tổ 

97, Khu phố Chánh 

Nghĩa 11, phường Thủ 

Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành kinh tế - 

chính trị

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành kinh 

tế - chính trị

Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Phó Tổng Giám đốc Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

30/01/2002

Đại biểu HĐND 

Thành phố, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

3 Trần Thị Diệu Thúy 08/03/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Sài 

Gòn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

258A Nguyễn Thái 

Bình, khu phố 38, 

phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Kinh 

tế, Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng 

và chính 

quyền nhà 

nước; 

Cao cấp Anh văn

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Hồ  Chí Minh

09/11/2003

4
Nguyễn Võ Minh 

Thư
22/01/1977 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Phật giáo

Phường Tân 

Đông Hiệp, 

TP. Hồ Chí 

Minh

36/30/14 đường Bùi 

Tư Toàn, Khu phố 64, 

phường An Lạc, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Kế 

toán - Kiểm 

toán, Cử nhân 

Luật học

- Cao cấp

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Trưởng 

Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp 

Thành phố

Ban Quản lý 

các khu chế 

xuất và công 

nghiệp Thành 

phố

10/09/2004

5
Huỳnh Đặng Hà 

Tuyên
26/02/1985 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Nhựt, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

42/44 Trần Đại Nghĩa, 

Khu phố 56, phường 

Tân Tạo, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Kinh 

tế; Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền nhà 

nước; 

Cao cấp Cử nhân

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam 

phường

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Tân 

Tạo

20/11/2008

- Đại biểu HĐND 

Thành phố Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ 

2016-2021 và 

nhiệm kỳ 2021-

2026; Đại biểu 

HĐND phường 

Tân Tạo nhiệm kỳ 

2021-2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 31 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 31

Gồm các phường: Tân Tạo, Bình Trị Đông.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Anh Cường 14/04/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình 

Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh

327, tỉnh lộ 10, Khu 

phố 8, Phường An 

Lạc, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
 Cử nhân Luật, 

Cử nhân chính trị
Thạc sĩ Luật, Cao cấp B1

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

phường

Ủy ban nhân 

dân phường 

Bình Hưng Hòa

22/08/2007

- Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

phường Bình 

Hưng Hòa nhiệm 

kỳ 2021-2026

2 Huỳnh Thanh Hùng 28/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Bình 

Trị Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

1017, Hương lộ 2, 

Khu phố 43, 

Phường Bình Trị 

Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Công 

nghệ thông tin, 

Cử nhân Chính 

trị chuyên ngành 

Quản lý xã hội

Thạc sĩ Chính 

sách công
Cao cấp Tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Kinh tế 

- Ngân sách Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

26/10/2005

Đại biểu HĐND 

Thành Phố 

Nhiệm kỳ 2021-

2026

3 Nguyễn Ngọc Mai 20/11/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Bình 

Dương, TP. Hồ 

Chí Minh

số 99/34 tổ 7, khu 

phố Phú Hoà 6, 

phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12 Thạc sĩ Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp
Cử nhân 

Anh văn

Thẩm phán TAND bậc 

2, Ủy viên Ban Thường 

vụ, Phó Chánh án Tòa án 

nhân dân Thành phố

Tòa án nhân 

dân Thành phố
22/12/2006

4 Bùi Huỳnh Kiều My 02/08/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không Đồng Tháp

43 Giải Phóng, Khu 

phố 13, phường Tân 

Sơn Nhất, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân Thú y
Thạc sỹ Quản 

lý giáo dục
Trung cấp Anh B1

Phó Giám đốc Nhà Văn 

hóa Sinh viên

Nhà Văn hóa 

Sinh viên
18/10/2007

5 Phạm Thị Tuyết Nga 07/12/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

355/18 đường Mã 

Lò, Khu phố 24, 

phường Bình Trị 

Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 Cử nhân Luật
Thạc sĩ Quản 

lý công
Cao cấp

Anh văn 

B1

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

phường

Ủy ban nhân 

dân phường 

Bình Tân

09/01/2017

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 32 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 32

Gồm các phường: Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Phan Tấn Đạt 04/10/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Căn hộ 7.01, tháp T2, 

chung cư Estella 

Height, đường số 88/2 

Song Hành, khu phố 9, 

Phường Bình Trưng, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Đại học, Chuyên 

ngành Tài chính
Không Không -

Ủy viên Đoàn Chủ tịch 

Hội Doanh Nhân Trẻ Việt 

Nam, Phó Chủ tịch Hội 

Doanh Nhân Trẻ 

TP.HCM, Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Khoáng 

sản và Xây dựng Bình 

Dương

Hội Doanh 

Nhân Trẻ Việt 

Nam, Hội 

Doanh Nhân 

Trẻ  TP.HCM, 

Công ty Cổ 

phần Khoáng 

sản và Xây 

dựng Bình 

Dương

25/6/2010

2 Mai Hữu Tín 27/08/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Phú 

Lợi, TP. Hồ 

Chí Minh

254/2 Thích Quảng 

Đức, Khu phố Phú 

Cường 2, phường Thủ 

Dầu Một, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học ngoại ngữ 

chuyên ngành 

tiếng Anh

Tiến sĩ Quản 

trị kinh doanh
-

Tiến sĩ 

Tiếng Anh

Doanh nhân; Phó Chủ tịch 

Thường trực lâm thời Hiệp 

hội doanh nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

U&I

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

U&I

3
Nguyễn Trần 

Phượng Trân
28/01/1976 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

phường Lâm 

Viên, Đà Lạt, 

Lâm Đồng.  

135/56 Trần Hưng 

Đạo, khu phố 36, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

12/12

 Cử nhân Xã hội 

học; Cử nhân 

Chính trị

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước;

Cao cấp Anh-B

Thành ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Tam Bình

Đảng ủy 

phường Tam 

Bình

08/12/2003

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh  

nhiệm kỳ 2016 - 

2021; 2021 - 2026

4

Nguyễn Văn Sang

(Giáo sư Thượng 

Sang Thanh)

30/10/1961 Nam
Việt 

Nam
Kinh Cao đài

Phường Khánh 

Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

75 Cô Bắc KP31, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, TPHCM

10/12 - - - -

Ủy viên Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố Hồ Chí Minh Trưởng 

Ban Ban Đại diện Hội 

Thánh Cao Đài Tòa Thánh 

Tây Ninh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Ban Đại diện 

Hội Thánh Cao 

Đài Tòa Thánh 

Tây Ninh tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

5 Lê Văn Sự 20/01/1994 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Mộ Đức, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Căn 19-14 Chung cư 

An Phú Đông, Khu 

phố 12, phường An 

Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12
Đại học chuyên 

ngành địa chất học
- Sơ cấp

Tiếng Anh 

Bậc 2

Phó Phòng thí nghiệm cơ 

học đất và vật liệu xây 

dựng; Bí thư Chi đoàn 

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Công trình 625

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng Công 

trình 625, 

phường Hiệp 

Bình

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 32 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 33

Gồm các phường: Tam Bình, Hiệp Bình.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay
(3)

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ
(4) Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Cao Thanh Bình 30/07/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Long 

Phước, TP. Hồ 

Chí Minh

82/3, đường số 5, 

khu phố 16, phường 

Long Phước, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân hành 

chính; Cử nhân 

Luật; Cử nhân 

kinh tế

Tiến sĩ kinh 

tế; Thạc sĩ 

QTKD

Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Trưởng Ban Văn hóa – 

Xã hội Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/03/2001

 Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố khóa 

VIII, khóa IX và 

khóa X

2 Phạm Ngọc Hải 05/8/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tam Hải, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Số 2 Lưu Hữu 

Phước, Khu phố 4, 

phường Tam Long, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Đại học Quản trị 

kinh doanh - Đại 

học EARIST Paris

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp

Tiếng Anh 

bằng B2 

Châu Âu

Phó Chủ tịch

Hiệp hội Du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội du 

lịch Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/08/2009

Đại biểu HĐND 

thành phố HCM 

khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

3
Nguyễn Bạch 

Hoàng Phụng
30/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Lân Phong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

88/10 Mạc Đĩnh Chi, 

khu phố 19, phường 

Tân Định, TP.Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân Anh văn, 

Cử nhân Chính 

trị, Cử nhân kinh 

tế

Thạc sĩ kinh 

tế
Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường

Đảng ủy 

phường Tăng 

Nhơn Phú

18/08/2006

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường 

Tăng Nhơn Phú, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026 

4
Nguyễn Trần Phú 

Thịnh
09/11/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Đức 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

130 Nam Cao, Khu 

phố 16, phường Tăng 

Nhơn Phú, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Tài 

nguyên môi 

trường, Thạc sĩ 

Quản lý đô thị 

thông minh và 

sáng tạo

Thạc sĩ Cao cấp
Cử nhân 

Tiếng Anh

Chi ủy viên, Phó Giám 

đốc Trung tâm Chuyển 

đổi số Thành phố

Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Thành phố

09/11/2011

Đại biểu HĐND 

phường Thảo 

Điền nhiệm kỳ 

2016-2021

5
Mục sư Trần 

Thanh Truyện
19/03/1957 Nam Việt Nam Kinh

Cơ đốc 

Phục lâm
An Giang

Số 2 đường Hoàng 

Văn Thụ, Khu phố 

21, phường Đức 

Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân sư phạm, 

Cử nhân Công 

nghiệp 

Không Không
Tiếng Anh 

B

Ủy viên Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; Ủy viên Ủy 

ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

TPHCM; Chủ tịch Ban 

Quản trị Trường Kinh 

thánh Cơ Đốc; Chủ tịch 

Công ty CP giáo dục 

Forward Venture VN

Giáo hội Cơ 

đốc Phục Lâm-

Trường Kinh 

thánh Cơ Đốc; 

Công ty CP 

giáo dục 

Forward 

Venture VN

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 34 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 34

Gồm các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Ngọc Dũng 26/09/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường An 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai

92/17/12 Nguyễn 

Tư Nghiêm, khu phố 

33, phường Bình 

Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12
Kỹ sư quản lý 

đất đai

Thạc sĩ Quản 

lý đất đai
Cao cấp

Tiếng Anh 

B1

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường

Ủy ban nhân 

dân phường 

Long Trường

25/01/2011

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường 

Long Trường, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

2 Dương Hồng Nhân 26/10/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tịnh 

Đông, huyện 

Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 649/72E Điện 

Biên Phủ, Khu phố 

50, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Kinh 

tế, Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Thạc sĩ Kinh 

tế; Thạc sĩ 

Quản lý Xây 

dựng

Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên

Tổng Công ty 

Cấp nước Sài 

Gòn – TNHH 

MTV

19/12/2000

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

nhiệm kỳ 2021 – 

2026

3
Liêu Thị Kim 

Phượng
11/5/1986 Nữ Việt Nam Kinh

Thiên 

chúa giáo

Phường Chợ 

Lớn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Số 88 Đường 06, 

Khu phố 44, Phường 

Phước Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/12

Kỹ sư Nông học, 

Cử nhân tài 

chính

Không Sơ cấp

Tiếng Nhật 

Sankuyu 

chứng chỉ 

N3, Tiếng 

Anh B

Giám đốc Hợp tác xã 

Nông nghiệp Vườn Lan 

Việt

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Vườn Lan Việt

4 Trần Quốc Trung 14/02/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thái Mỹ, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

42 đường 406, Khu 

phố 35, phường 

Phước Long, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Chính 

trị học

Thạc sĩ Luật Cao cấp Anh văn B2
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Bình 

Trưng

01/12/2005

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường 

Bình Trưng, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

5
Nguyễn Thanh 

Xuân
03/06/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

TP.Hồ Chí 

Minh

Số 0903 Lô B Cao 

ốc 255 Trần Hưng 

Đạo, khu phố 30, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cứ nhân chuyên 

ngành Nông 

nghiệp phát triển 

nông thôn và 

khuyến nông; 

Cử nhân kinh tế 

chuyên ngành 

Kinh tế - Chính 

trị

Thạc sĩ Chính 

trị học 

chuyên ngành 

Quản lý hoạt 

động tư tưởng 

- văn hóa

Cao cấp B1 

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Phó 

Bí thư Đảng ủy Ủy ban 

nhân dân Thành phố

Đảng ủy Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố

10/08/2001

- Đại biểu HĐND 

Quận 8 và đại biểu 

HĐND Thành phố 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026;

- Đại biểu HĐND 

phường Xuân Hòa

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 35 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 35

Gồm các phường: Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ
(4) Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1
Nguyễn Thanh 

Bình
23/12/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Hưng Yên

33 đường số 5, 

khu phố 5, 

phường Hiệp 

Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Tiến sĩ Toán ứng 

dụng, Thạc sĩ 

Toán ứng dụng, 

Cử nhân Toán - 

Tin

Phó giáo sư 

ngành Công 

nghệ thông 

tin, Tiến sĩ 

Toán ứng 

dụng, Thạc sĩ 

Toán ứng 

dụng

Không

Anh (trình 

độ C), Pháp 

(trình độ 

B2)

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam Thành phố, Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ Các Nhà 

Khoa học trẻ, Trưởng Bộ 

môn Tin học ứng dụng

Trường Đại 

học Khoa học 

Tự nhiên - 

ĐHQG-HCM

2 Nguyễn Văn Được 03/04/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lương Hòa, 

tỉnh Tây Ninh 

232 đường Võ 

Thị Sáu, Khu 

phố 7, Phường 

Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân Địa chất
Thạc sĩ Địa 

chất
Cao cấp

Anh văn 

trung cấp

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thành ủy, Bí thư Đảng 

ủy Ủy ban nhân dân 

Thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Hồ  Chí Minh

09/05/2000

Đại biểu HĐND tỉnh 

Long An nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Hồ Vũ Nam 09/08/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nhà Bè. 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

260/18 ấp 33, xã 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/12/bổ túc
Cử nhân Kế toán, 

Cử nhân triết học

Thạc sĩ quản 

lý kinh tế
Cao cấp Anh văn B1

Phó Chủ tịch UB.MTTQ 

Việt Nam xã Bà Điểm, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Bà Điểm

Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Bà Điểm

05/10/2004

Đại biểu HĐND xã 

Xuân Thới Đông, 

khóa II, III, IV 

nhiệm kỳ 2011-

2016; 2016-2021; 

2021-2026; Đại biểu

HĐND xã Bà Điểm 

nhiệm kỳ 2021-2026.

4 Lê Thị Ngọc Thanh 15/03/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Lợi, 

TP.Hồ Chí 

Minh

23L/5 Đường 

HT44, khu phố 

38, phường Tân 

Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12 Cử nhân Luật
Thạc sĩ Luật 

học
Cao cấp Anh B

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã

Đảng ủy xã 

Hóc Môn
09/08/2006

- Đại biểu HĐND 

Thành phố khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Đại biểu HĐND xã 

Hóc Môn nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Trần Văn Tuấn 25/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Tam 

Long, TP. Hồ 

Chí Minh

63 Nguyễn Thần 

Hiến, Khu phố 4 - 

 Phước Nguyên, 

Phường Bà Rịa, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12 Cử nhân Kinh tế
Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng Ban 

Nội chính Thành ủy

Trưởng Ban 

Nội chính 

Thành ủy

28/05/2003

Đại biểu HĐND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

nhiệm kỳ 2016-2021, 

Đại biểu HĐND 

Thành phố nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 36 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 36

Gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1
Nguyễn Việt 

Trường An
21/09/1990 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nhà Bè, 

TP. Hồ Chí 

Minh

12 đường số 10, Khu 

Dân cư ven sông, Khu 

phố 50, phường Tân 

Hưng, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học chuyên 

ngành tài chính, 

ngân hàng

Thạc sĩ Kinh 

doanh và 

thương mại

Cao cấp

Anh văn 

trình độ 

IELTS 7.0

Trưởng Phòng Đầu tư 

Công ty Đầu tư Tài 

chính nhà nước Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Đầu tư 

Tài chính nhà 

nước Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

08/06/2017

2
Trần Đỗ Xuân 

Thương
13/12/1992 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thiệu 

Quang, tỉnh 

Thanh Hóa

Số 1063, ấp 2, đường 

Nguyễn Văn Khạ, xã 

Nhuận Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12/12
Kỹ sư quản lý 

môi trường

Thạc sĩ lãnh 

đạo học
Trung cấp

Tiếng Anh 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã, Bí thư 

Đoàn TNCS HCM xã 

Phú Hòa Đông

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Phú Hòa Đông

04/04/2019

3
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
28/09/1987 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nhà Bè, 

TP.HCM

số 232 đường Hai Bà 

Trưng, khu phố 12, 

phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.

12/12

Cử nhân Kinh 

tế (chuyên 

ngành Kế toán; 

Kinh tế - Kế 

hoạch và Đầu 

tư), Cử nhân 

Xây dựng Đảng 

và chính quyền 

nhà nước.

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên chuyên trách 

Ban Kinh tế - Ngân sách

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

03/10/2013

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Nguyễn Anh Tuấn 12/08/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trà Giang, 

tỉnh Quãng 

Ngãi

Căn hộ E5-3, Khu 

Chung cư StarHill, 

Khu phố Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/12

Đại học ngành 

kiến trúc sư 

công trình

Tiến sĩ Kiến 

trúc quy 

hoạch; Thạc 

sĩ Kiến trúc 

cảnh quan

Cao cấp IELTS 6.0

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã

Ủy ban nhân 

dân xã Bình Mỹ
16/06/2009

5
Trần Quang Vinh 

(Linh mục Martinô)
22/05/1974 Nam

Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo
Tỉnh Hưng Yên

Số 35 đường ĐHT02, 

Khu phố 51, phường 

Đông Hưng Thuận, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Thần 

học
- -

Cử nhân 

Tiếng Pháp

Phó Chủ tịch Trung 

ương Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo Việt Nam, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo 

Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh Chánh xứ 

Giáo xứ Đông Quang

Giáo xứ Đông 

Quang

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố nhiệm kỳ 2021 

- 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 37 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 37

Gồm các xã: Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Phạm Quỳnh Anh 02/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

430 Tỉnh lộ 8, ấp 20, 

xã Phú Hòa Đông, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Cử nhân Luật 

kinh tế
Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh

Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

10/03/2006

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026

2
Phạm Thị Thanh 

Hiền
18/05/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Nhuận 

Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Số 319 đường Bùi 

Thị Điệt, Ấp 3, xã 

Nhuận Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân Xã hội 

học, Cử nhân 

Kinh tế - chính trị

Thạc sĩ Quản 

lý hành chính 

công

Cao cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Ủy 

viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Nội vụ

Sở Nội vụ 30/04/2002

Đại biểu HĐND 

nhiệm kỳ 2011 - 

2016; 2016 - 2021, 

2021 - 2026

3 Hứa Quốc Hưng 07/07/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Thủy, 

tỉnh Vĩnh Long

D3.03 Chung cư 

Midtown M8, đường 

Tân Phú, khu phố 21, 

phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Đại học ngành 

Kiến trúc công 

trình, Cử nhân 

Xây dựng Đảng - 

Chính quyền Nhà 

nước

Thạc sĩ Quản 

lý dự án
Cao cấp

Học thạc 

sĩ tại Anh 

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã Củ Chi

Đảng ủy xã Củ 

Chi

24/05/2011
Đại biểu HĐND xã 

Củ Chi nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Từ Hồng Long 20/07/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hòa 

Hưng, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

59/4 Trường Sơn, 

Khu phố 36, Phường 

Hòa Hưng, TP. Hồ 

Chí Minh

12/12

Cử nhân Đông 

Nam Á học, Cử 

nhân kinh tế

- Cao cấp B Anh văn

Cấp ủy chi bộ, Phó 

Trưởng Ban Quản lý 

Công viên Lịch sử - Văn 

hóa Dân tộc

Ban Quản lý 

Công viên Lịch 

sử - Văn hóa 

Dân tộc

19/05/1998

Đại biểu HĐND 

Phường 15, Quận 

10, nhiệm kỳ 2000 - 

 2005

5 Phạm Hồng Quân 17/02/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Châu Hoà, 

tỉnh Vĩnh Long

137, đường 690, Ấp 

Bình Thượng 2, xã 

Thái Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Luật, 

Trung cấp nghề 

Thú y

- Trung cấp
Tiếng Anh 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Thái Mỹ

25/12/2013

Đại biểu HĐND xã 

Thái Mỹ, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 38 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 38

Gồm các xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Diễm 12/04/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Lợi, 

TP.Hồ Chí 

Minh

76 đường Bình Trị 

Đông, Khu phố 75, 

phường Bình Trị 

Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Hành 

chính, Cử nhân 

Chính trị

- Cao cấp
Tiếng Anh 

B

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã

Hội đồng nhân 

dân xã Vĩnh 

Lộc

02/03/2000

Đại biểu HĐND 

xã Vĩnh Lộc, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Trần Ngọc Hiền 02/03/1978 Nữ Việt Nam Kinh Phật giáo

Phường Long 

Phước, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

557/1/1 Quốc lộ 13, 

Khu phố 16, phường 

Hiệp Bình, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 Cử nhân kinh tế - - B
Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa Medic Bình Dương

Bệnh viện Đa 

khoa Medic 

Bình Dương

Đại biểu HĐND 

Thành phố, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

3

Võ Liêu (Thượng 

tọa Thích Thiện 

Thuận)

12/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo Tỉnh An Giang

Chùa Vạn Thiện, khu 

phố Tân Thạnh, 

phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12
Cao học Hán 

nôm
- - -

Phó Ban Trị sự, Phó 

trưởng ban Thường trực 

Ban Hoằng pháp Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ban Trị sự 

Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

4
Nguyễn Thành 

Nhân
01/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Lập, 

tỉnh Tây Ninh

122/29/122 đường Phú 

Định, Khu phố 16, 

phường Phú Định, TP. 

Hồ Chí Minh 

12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp IELTS 5.0
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân 

dân xã Tân 

Vĩnh Lộc

07/11/2008

Đại biểu HĐND 

xã Tân Vĩnh Lộc, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

5 Trần Thành Trọng 01/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tuy Phước 

Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Căn hộ T5-B05.06 

Khu nhà ở cao tầng kết 

hợp thương mại dịch 

vụ, số 159 Võ Nguyên 

Giáp, Khu phố 6, 

phường An Khánh, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Đại học, Kỹ sư 

ngành Hệ thống 

điện

- Trung cấp
Tiếng Anh 

B

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Sáng 

Ban Mai, Phó Chủ tịch thứ 

nhất Hiệp hội Doanh 

nghiệp Cơ khí - Điện 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Phó Chủ tịch Liên đoàn 

Doanh nghiệp Bình Dương

Công ty Cổ 

phần Sáng Ban 

Mai

07/11/2016

Đại biểu HĐND 

TP. Hồ Chí 

Minh, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 39 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 39

Gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Dương Hoài Bảo 28/01/1980 Nam Việt Nam Hoa Không
Thành phố Hồ 

Chí Minh

C/H A2-11-04 C/c 

Citygate Tower số 15 

Võ Văn Kiệt, Khu phố 

51, phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12
Đại học Sư phạm 

TD, TT

Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Giáo dục thể 

chất

Trung cấp
B1 (Tiếng 

Anh)

Giáo viên, Hiệu 

trưởngTrường Phổ thông 

năng khiếu thể dục, thể 

thao Bình Chánh

Trường Phổ 

thông năng 

khiếu thể dục, 

thể thao Bình 

Chánh

19/05/2004

2 Nguyễn Trọng Hào 03/12/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

21-21A Tân Hưng, 

phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Bác sĩ Y khoa, Cử 

nhân Quản lý kinh 

tế 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ Y học
Cao cấp

Tiếng Anh 

C, TOEFL 

ITP 537

Giảng viên cao cấp, Bí 

thư Đảng ủy Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch

Trường Đại 

học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

10/11/2009

3 Phan Thị Cẩm Nhung 02/03/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Nhựt, 

TP.Hồ Chí 

Minh

Số 15 đường Bông 

Văn Dĩa, Ấp 23, xã 

Tân Nhựt, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Hành 

chính, Cử nhân 

Chính trị

- Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Phó Bí thư

Thường trực Đảng ủy xã

Đảng ủy xã 

Tân Nhựt
06/06/2003

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã 

Tân Nhựt nhiệm 

kỳ 2011 - 2016

4 Văn Thị Bạch Tuyết 16/06/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Tân 

Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

9/1A đường 155, Ấp 

25, xã Bình Mỹ, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Cử tri nhân Sinh 

học; Cử nhân 

Hành chính; Cử 

nhân Ngôn ngữ 

Anh

Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị
Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy Thành phố, 

Phó Bí thư Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành ủy 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

31/03/1998

5 Nguyễn Khắc Văn 22/10/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nam Hải 

Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

235/32 Cao Văn Lầu, 

Khu phố 4, phường 

Bình Tây, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12
Cử nhân Khoa 

học (Toán - Tin)

Thạc sĩ Quản 

lý Báo chí - 

Truyền thông

Cao cấp

B1 Tiếng 

Anh 

khung 

Châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Quyền 

Tổng Biên tập, Tổng 

Thư ký tòa soạn, Thư ký 

Liên Chi hội Nhà báo 

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Báo Sài Gòn 

Giải Phóng
09/01/2008

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 40 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 40

Gồm các xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Minh Hải 25/12/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Phước, tỉnh 

Vĩnh Long

B3.1 Chung cư Khánh 

Hội 1, 360C đường 

Bến Vân Đồn, Khu 

phố 02, Phường Vĩnh 

Hội, TP. Hồ Chí Minh

12/12

Bác sỹ chuyên 

khoa II chuyên 

ngành Nội chung, 

Quản lý y tế; 

Thạc sỹ Luật; Cử 

nhân Xây dựng 

Đảng và chính 

quyền Nhà nước

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở An toàn thực 

phẩm

Sở An toàn 

thực phẩm
02/09/2004

2 Nguyễn Hoàng Hải 30/09/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Thạnh 

Thủy, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 292/32 đường Bình 

Lợi, Khu phố 61, 

phường Bình Lợi 

Trung, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Tiến sĩ Y học Nội 

Tim mạch, 

Chuyên khoa II - 

Quản lý y tế

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ Y học
Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường Gia 

Định, Bí thư Đảng ủy - 

Giám đốc Bệnh viện Nhân 

dân Gia Định

Bệnh viện 

Nhân dân Gia 

Định

21/05/2013

Đại biểu HĐND 

Thành phố 

nhiệm kỳ 2012-

2021

3 Luân Quốc Hưng 26/03/1982 Nam
Việt 

Nam
Tày Không

Xã Phủ Thông, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Căn hộ W.31.03 

Chung cư Lumiere 

Riverside, số 259 

đường Võ Nguyên 

Giáp, Khu phố 3, 

phường An Khánh, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12
Tiến sĩ hệ thống 

điện
Tiến sĩ Cao cấp

Tiến sĩ hệ 

thống điện 

- tiếng 

Pháp, 

tiếng Anh 

bậc 4/6

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Điện 

lực Thành phố

Tổng Công ty 

Điện lực Thành 

phố

21/05/2009

4 Nguyễn Minh Nhựt 22/07/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Hưng, 

TP. Hồ Chí 

Minh

E7/180B/4 Quốc lộ 50, 

ấp 63, xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân Xã hội 

học, Cử nhân 

Chính trị học 

(chuyên ngành 

công tác tổ chức), 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Tiến sĩ Xã 

hội học; Thạc 

sĩ Xã hội học

Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Phó Trưởng Ban Văn hóa - 

 Xã hội Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

22/02/2006

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và nhiệm 

kỳ 2021-2026

5 Phan Thành Tân 06/09/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thái Mỹ, 

TP. Hồ Chí 

Minh

38 Đặng Dung, Khu 

phố 5, phường Tân 

Định, TP. Hồ Chí Minh

12/12
Thạc sĩ Kinh tế, 

Cử nhân Kế toán
Thạc sĩ Cao cấp

B1 Anh 

văn

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng ủy Tổng công ty  

Thương mại Sài Gòn - 

TNHH MTV; Bí thư Đảng 

ủy bộ phận, Giám đốc 

Công ty Quản lý và Kinh 

doanh chợ Bình Điền

Công ty Quản 

lý và Kinh 

doanh chợ 

Bình Điền

26/09/2018

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 41 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 41

Gồm phường Bình Đông, xã Bình Hưng.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1
Nguyễn Thị Yến 

Phương
25/10/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không

Duy Nghĩa, TP. 

Đà Nẵng

202 Ngô Quyền, Khu 

phố 24, phường Diên 

Hồng, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12 Đại học - Cao cấp
Tiếng Anh 

B1
Hiệu trưởng

Trường Phổ 

thông NK 

TDTT Nguyễn 

Thị Định

25/10/2012

2 Nguyễn Minh Hải 15/01/1981 Nam Việt Nam Kinh Cao Đài Gia Lai

439/85/3, TTH21, Khu 

phố 14, Phường Tân 

Thới Hiệp, TP. Hồ Chí 

Minh

12/12

Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
- Anh văn B

Trưởng phòng; Chủ tịch 

Cồng đoàn cơ sở Công Ty 

TNHH Danu Vina - KCX 

Linh Trung

Công Ty 

TNHH Danu 

Vina

3 Trần Thanh Tùng 16/03/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long Hựu, 

tỉnh Tây Ninh

Số 13 đường số 3 Khu 

dân cư Bắc Rạch Bà 

Bướm, Đào Trí, 

phường Phú Thuận, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

12/12 Cử nhân Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân phường

Đảng ủy 

phường Chánh 

Hưng

14/09/2005

Đại biểu HĐND 

lâm thời phường, 

nhiệm kỳ 2021 - 

2026

4 Ngô Phạm Việt 28/07/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Phố 

Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

61/9/11 đường Đất 

Thánh, Khu phố 12, 

phường Tân Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh

12/12

Thạc sĩ Luật; Đại 

học Luật; Đại học 

Xây dựng Đảng 

và Nhà nước

Thạc sĩ Cao cấp Anh văn B

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 

Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

Viện Kiểm sát 

nhân dân 

Thành phó Hồ 

Chí Minh

12/18/2004

5 Bùi Tá Hoàng Vũ 10/08/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

E7 đường 3B Khu dân 

cư Him Lam, Khu phố 

58, phường Tân Hưng, 

TP. Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân quản trị 

kinh doanh; Cử 

nhân Chính trị 

học; Thạc sĩ Kinh 

tế

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng anh 

trình độ C

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Thành phố, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Công Thương

Sở Công 

Thương
04/04/2000

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành 

phố nhiệm kỳ 2011-

2016; 2021 - 2026

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong danh sách này là: 05 người

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 42 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 42

Gồm các phường: Chánh Hưng, Phú Định.

(Đính kèm Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban bầu cử Thành phố)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)


